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DANH SÁCH KHÁCH HÀNG DOANH NGHIỆP TRÚNG THƯỞNG 

CHƯƠNG TRÌNH “SME HƯNG THỊNH - NGOẠI TỆ TĂNG NGAY - TIỀN THƯỞNG VỀ TAY” 

KỲ II (Từ 16/12/2023 đến hết 31/3/2024) 

STT Khách hàng trúng thưởng  Giải thưởng 
Giá trị giải thưởng 

(triệu đồng) 

1 CÔNG TY CỔ PHẦN CHI ALPHA OMEGA  TOP 10 50 

2 CÔNG TY CỔ PHẦN BEHS TOP 10 50 

3 CÔNG TY TNHH ĐIỆN GIÓ CHÍNH THẮNG TOP 10 50 

4 CÔNG TY TNHH GIAO NHẬN XNK VIỆT MỸ TOP 10 50 

5 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐỨC THÀNH MŨI NÉ TOP 10 50 

6 CÔNG TY CỔ PHẦN VIE DIGITAL TOP 10 50 

7 CÔNG TY TNHH ĐÔNG SƠN CEMENT TOP 10 50 

8 CÔNG TY TNHH XNK LONG PHÁT NA TOP 10 50 

9 CÔNG TY CP XNK THỰC PHẨM HÀ BÌNH TOP 10 50 

10 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI HÀ VƯƠNG TOP 10 50 

11 CÔNG TY TNHH DT TM VÀ DV PHẠM GIA TOP 20 25 

12 CÔNG TY CỔ PHẦN KIM KHÍ THÀNH ĐO TOP 20 25 

13 CÔNG TY TNHH MTV VINA MEKONG TOP 20 25 

14 

CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ CAO SINTE VIỆT 

NAM TOP 20 25 

15 CÔNG TY TNHH XNK VŨ ANH TOP 20 25 

16 CÔNG TY TNHH THÉP TRUNG TIẾN TOP 20 25 

17 CÔNG TY CP THIẾT BỊ Y TẾ NAM TRUNG TOP 20 25 

18 

CÔNG TY TNHH CHINA UNITED NETWORK 

COMMUNICATIONS GROUP TOP 20 25 

19 BAN QLDA HTKT QUỸ TC PC LAO GD 2024-2026 TOP 20 25 

20 CÔNG TY CP HÀNG HẢI KHẢI HOÀN TOP 20 25 

21 CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM VIỆT PHÁP TOP 30 15 

22 CÔNG TY CP NĂNG LƯỢNG XANH KA-GRIMEX TOP 30 15 

23 CÔNG TY CỔ PHẦN CNCTECH GLOBAL TOP 30 15 

24 CÔNG TY TNHH A LƯƠNG TOP 30 15 

25 CÔNG TY CP XNH NEWLIGHT STAR VIỆT NAM TOP 30 15 
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STT Khách hàng trúng thưởng  Giải thưởng 
Giá trị giải thưởng 

(triệu đồng) 

26 CÔNG TY TNHH XNK NÔNG SẢN TRỌNG THANH TOP 30 15 

27 CÔNG TY CỔ PHẦN TM & HÀNG HẢI SEALION TOP 30 15 

28 HỢP TÁC XÃ SẢN XUÂT THƯƠNG MẠI NHẤT TÂM TOP 30 15 

29 CÔNG TY TNHH XUẤT NHẬP KHẨU V METAL TOP 30 15 

30 CÔNG TY TNHH SXTM KỸ THUẬT Á CHÂU LA TOP 30 15 

31 CÔNG TY TNHH TM GIA CÔNG SX HOTA TOP 40 10 

32 CÔNG TY CP CÔNG NGHỆ DNG TOP 40 10 

33 

CÔNG TY CP THƯƠNG MẠI ĐIỆN TỬ VIỆT HÀN 

QUỐC TOP 40 10 

34 CÔNG TY TNHH KIM NHUNG ĐỒNG THÁP TOP 40 10 

35 CÔNG TY TNHH TM ĐẦU TƯ QUANG VINH TOP 40 10 

36 CÔNG TY TNHH DỆT MAY TRƯỜNG SƠN THỊNH TOP 40 10 

37 

CÔNG TY TNHH ĐỒ DÙNG THỂ THAO DO-WIN 

VIỆT NAM TOP 40 10 

38 CÔNG TY TNHH TM VÀ DV THANH MINH PHÁT TOP 40 10 

39 CÔNG TY CP SX THIẾT BỊ ĐIỆN HÀ NỘI TOP 40 10 

40 

CÔNG TY TNHH XUẤT NHẬP KHẨU NÔNG NGHIỆP 

Á ÂU TOP 40 10 
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DANH SÁCH KHÁCH HÀNG ĐẠT GIẢI 

 CHƯƠNG TRÌNH “SME PHÁT TÀI - GỬI TIỀN TRÚNG LIỀN” KỲ 2 

 (Từ 26/12/2023 đến 31/3/2024)  

 

TT Tên khách hàng Giải thưởng 

Giá trị giải 

thưởng 

 (triệu đồng) 

1 CÔNG ĐOÀN CÁC KHU CÔNG NGHIỆP BẾN CÁT GIẢI NHẤT 50 

2 CÔNG TY TNHH MTV ĐƯỜNG SẮT HÀ NỘI GIẢI NHẤT 50 

3 
TRƯỜNG ĐẠI HỌC NGOẠI NGỮ TIN HỌC TP HỒ CHÍ 

MINH 
GIẢI NHẤT 

50 

4 QUỸ ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN TỈNH HẬU GIANG GIẢI NHẤT 50 

5 CÔNG TY CỔ PHẦN ZION GIẢI NHẤT 50 

6 TCT ĐỊA ỐC SÀI GÒN – TNHH MTV GIẢI NHÌ 30 

7 CÔNG TY CỔ PHẦN GIÁO DỤC NGÔI SAO GIẢI NHÌ 30 

8 CTCP LOGISTICS HÀNG KHÔNG GIẢI NHÌ 30 

9 CTY TNHH MTV HẢI BÌNH GIẢI NHÌ 30 

10 VIỆN QUY HOẠCH ĐÔ THỊ VÀ NÔNG THÔN QUỐC GIA GIẢI NHÌ 30 

11 CTCP MÍA ĐƯỜNG THANH HÓA GIẢI NHÌ 30 

12 CÔNG TY CỔ PHẦN THỰC PHẨM CÁNH ĐỒNG VIỆT GIẢI NHÌ 30 

13 BỆNH VIỆN PHỤ SẢN TRUNG ƯƠNG GIẢI NHÌ 30 

14 QUỸ ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN TỈNH ĐỒNG NAI GIẢI NHÌ 30 

15 TRƯỜNG ĐẠI HỌC CỬU LONG GIẢI NHÌ 30 

16 CTCP THƯƠNG MẠI DƯỢC NAM HÀ GIẢI BA 15 

17 CTCP LICOGI 14 GIẢI BA 15 

18 CNCTTNHHMTVKSQT THIÊN PHÚC KS NOVOTEL SC GIẢI BA 15 

19 QUỸ ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN TỈNH KON TUM GIẢI BA 15 

20 QUỸ ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI GIẢI BA 15 

21 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ PHƯỚC SƠN GIẢI BA 15 

22 BỆNH VIỆN ĐẠI HỌC Y HÀ NỘI GIẢI BA 15 

23 CTY TNHH MTV THỦY LỢI LIỄN SƠN GIẢI BA 15 

24 TỔNG CÔNG TY HÀNG KÊNH – CTCP GIẢI BA 15 

25 CÔNG TY CỔ PHẦN SÀI GÒN ĐÀ LẠT GIẢI BA 15 

26 CT TNHH MTV SƠN HÀ HUẾ GIẢI BA 15 

27 TRƯỜNG ĐẠI HỌC TÀI CHÍNH – NGÂN HÀNG HÀ NỘI GIẢI BA 15 

28 
CTCP ĐẦU TƯ DỆT MAY IMPULSE FASHION THIÊN AN 

PHÚC 
GIẢI KHUYẾN KHÍCH 10 

29 CTCP DỊCH VỤ SÂN BAY QUỐC TẾ CAM RANH GIẢI KHUYẾN KHÍCH 10 

30 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐIỆN GIÓ BIM GIẢI KHUYẾN KHÍCH 10 

31 BỆNH VIỆN ĐẠI HỌC Y DƯỢC GIẢI KHUYẾN KHÍCH 10 

32 CÔNG TY TNHH HG SOLAR PARK LONG AN GIẢI KHUYẾN KHÍCH 10 

33 BỆNH VIỆN ĐA KHOA THÀNH PHỐ NGÃ BẢY GIẢI KHUYẾN KHÍCH 10 

34 CÔNG TY CỔ PHẦN SONADEZI LONG THÀNH GIẢI KHUYẾN KHÍCH 10 

35 TRƯỜNG ĐẠI HỌC KIẾN TRÚC TP HỒ CHÍ MINH GIẢI KHUYẾN KHÍCH 10 

36 BCH CD KHU KINH TẾ HP GIẢI KHUYẾN KHÍCH 10 

37 TRƯỜNG ĐẠI HỌC NAM CẦN THƠ GIẢI KHUYẾN KHÍCH 10 

38 VĂN PHÒNG ĐĂNG KÝ ĐẤT ĐAI QUẢNG NAM GIẢI KHUYẾN KHÍCH 10 

39 BỆNH VIỆN BỆNH NHIỆT ĐỚI TRUNG ƯƠNG GIẢI KHUYẾN KHÍCH 10 

40 
TRUNG TÂM HUYẾT HỌC TRUYỀN MÁU TỈNH NGHỆ 

AN 
GIẢI KHUYẾN KHÍCH 

10 

41 BỆNH VIỆN BƯU ĐIỆN GIẢI KHUYẾN KHÍCH 10 
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TT Tên khách hàng Giải thưởng 

Giá trị giải 

thưởng 

 (triệu đồng) 

42 CÔNG TY CỔ PHẦN TÂN THÀNH HƯNG YÊN GIẢI KHUYẾN KHÍCH 10 

43 CT TNHH T.M.G GIẢI KHUYẾN KHÍCH 10 

44 CÔNG TY CP ĐẦU TƯ TM FGI HOLDINGS GIẢI KHUYẾN KHÍCH 10 

45 TRƯỜNG ĐẠI HỌC Y HÀ NỘI GIẢI KHUYẾN KHÍCH 10 

46 QUỸ PHÁT TRIỂN ĐẤT THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH GIẢI KHUYẾN KHÍCH 10 

47 CT TNHH DƯỢC PHẨM VÀ TM VIỆT ÁO GIẢI KHUYẾN KHÍCH 10 

48 CT CP CÔNG TRÌNH GIAO THÔNG 2 HN GIẢI KHUYẾN KHÍCH 10 

49 CÔNG TY CP XUẤT NHẬP KHẨU NGHỆ AN GIẢI KHUYẾN KHÍCH 10 

50 CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM BÁCH GIA GIẢI KHUYẾN KHÍCH 10 

51 CT TNHH MTV XỔ SỐ ĐĂK NÔNG GIẢI KHUYẾN KHÍCH 10 

52 CÔNG TY TNHH KTG INDUSTRIAL LONG THÀNH GIẢI KHUYẾN KHÍCH 10 

53 CT TNHH MTV THỦY LỢI LẬP THẠCH GIẢI KHUYẾN KHÍCH 10 

54 CTCP DV NHÀ GA QUỐC TẾ ĐÀ NẴNG GIẢI KHUYẾN KHÍCH 10 

 


